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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
1. Phạm vi ôn tập

- Chí công vô tư

- Tự chủ

- Dân chủ kỉ luật

- Bảo vệ hòa bình.

- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

2. Một số câu hỏi trọng tâm
- Câu hỏi định hướng nội dung lý thuyết cần ôn tập: 
Với mỗi đơn vị bài học, học sinh nắm được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa và cách rèn luyện.

- Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng:

Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tế, nhận diện được các biểu hiện, hành vi đúng, chưa đúng. Từ đó, biết liên hệ thực tế bản thân.
II. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA
1. Bài tập trắc nghiệm: Trả lời những câu hỏi sau bằng cách ghi lại ra giấy chữ cái in hoa đứng đầu đáp án đúng:

Câu 1. Chí công vô tư là:
A. giải quyết công việc theo lẽ phải.              C. giải quyết công việc theo số đông.

B. giải quyết công việc theo cảm tính.           D. giải quyết công việc theo tình cảm         

Câu 2. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về chí công vô tư ?

A. Chỉ những người có chức, có quyền mới cần chí công vô tư

B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.

C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn chí công vô tư.

D. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

Câu 3. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện tự chủ?

A. Cả bè hơn cây nứa.                          B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.         

C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.                 D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Câu 4: Cách nào sau đây giúp chúng ta rèn luyện tính tự chủ tốt nhất? 

A . Phải hạn chế những đòi hỏi,mong muốn hưởng thụ cá nhân và xa lánh những cám dỗ để tránh những việc làm xấu.

B . Phải thực hiện đúng  nội quy của nhà trường, và những quy định của pháp luật.

C . Luôn cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh một cách thân thiện, đoàn kết, hòa bình.

D. Thẳng thắn phê bình những hành động vụ lợi cá nhân,thiếu công bằng trong giải quyết mọi công việc.

Câu 5. ''Nam đến trường dự sinh hoạt theo kế hoạch'' thể hiện:

A. Tự quản .              B. Dân chủ .           C. Tự chủ.             D. Quản lí.

Câu 6. Những hành vi nào sau đây thể hiện tính kỷ luật?

A . Khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy,mọi người phải đội mũ bảo hiểm.

B . Học sinh có thể làm việc riêng trong lớp.

C . Học sinh nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

D . Khi tham gia giao thông mọi người không được đi xe dàn hàng ngang.

Câu 7. Hành vi nào thể hiện tính dân chủ ?
A. Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.

B. Tiếp thu ý kiến của người dân. 

C. Bắt người khác phục tùng mình.    

D. Cấp trên ra lệnh cho cấp dưới quyền 

Câu 8. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

  A. 1994                       B. 1995                     C. 1996                      D. 1997

Câu 9. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của ai?

A. Công an.                   B. Bộ đôi.                 C. Học sinh.            D. Toàn nhân loại.

Câu 10: Hành vi thể hiện lòng yêu hòa bình là hành vi nào?
A. Sẵn sàng gây gổ với bất kì ai mình không thích

B. Không tiếp chuyện với người lạ khi họ có điều muốn hỏi.

C. Phân biệt đối xử dân tộc.

D. Ứng xử thân thiện với người nước ngoài đến Việt Nam 

2. Bài tập tự luận

Câu 1: Chí công vô tư là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của phẩm chất chí công, vô tư trong cuộc sống? Để trở thành người chí công vô tư, học sinh cần phải rèn luyện như thế nào?

Câu 2: Thế nào là tự chủ? Biểu hiện và ý nghĩa của phẩm chất tự chủ trong cuộc sống? Để trở thành người sống tự chủ, học sinh cần phải rèn luyện như thế nào?

Câu 3: Theo em, để thực hiện dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải rèn luyện như thế nào?

Câu 4: Hòa bình, bảo vệ hòa bình là gì? Tại sao trong cuộc sống con người cần phải bảo vệ hòa bình? Học sinh cần phải rèn luyện như thế nào để bảo vệ hòa bình trong cuộc sống?

Câu 5: Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Tại sao mỗi quốc gia cần thiết lập mối quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới?  Là công dân Việt Nam, là sinh em cần phải làm gì để xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

Câu 6: Hợp tác cùng phát triển là gì? Hợp tác cùng phát triển dựa trên nguyên tắc nào? Tại sao hợp tác cùng phát triển là nhu cầu tất yếu hiện nay của các quốc gia trên thế giới?

Câu 7: Tình huống

Toàn là một học sinh lớp 9. Bố mẹ Toàn là công nhân của một nhà máy dệt, đời sống có phần eo hẹp. Thấy nhiều bạn đi học bằng xe đạp thời trang rất bắt mắt, Toàn đòi hỏi bố mẹ nhất định phải mua xe đạp mới cho mình.

a, Em có tán thành việc làm của Toàn, vì sao?

b, Nếu là bạn của Toàn, em sẽ khuyên bạn điều gì?

Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế:

Câu 1: Em hãy nêu 04 việc bản thân thể hiện sự tự chủ trong học tập
Câu 2. Theo em học sinh lớp 9 có cần chí công vô tư không ? Vì sao?
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